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BẢN DỊCH TỔNG HỢP
Về thông tin Trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc

I. Giới thiệu về trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc
· Trường Đại học Quốc gia Kunsan Hàn Quốc, toạ lạc tại 558, Daehak-ro, Miryong-dong, Gunsan-si, Jeollabuk-do, phía Tây Nam Hàn Quốc. 
· Website: http://www.kunsan.ac.kr/ (Cổng tiếng anh: http://en.kunsan.ac.kr/).
· Email: inter@kunsan.ac.kr (hoặc arties@kunsan.ac.kr dành cho các khoá học về ngôn ngữ).

1. Lịch sử thành lập
· [bookmark: _GoBack]Tiền thân là trường Cao đẳng giáo viên Kunsan được thành lập năm 1947, sau hơn 30 năm phát triển, đến năm 1979, trường trở thành Trường Đại học Quốc gia Kunsan (KNU). Năm 2013, Trường khánh thành khu ký túc xá Saemangeum.
· Chủ tịch thứ 7 của trường Đại học Quốc gia Kunsan, Ông Euigyun NA, nhận chức năm 2014 cho đến nay.
2. Thông tin đào tạo
2.1. Các trường và khoa
· Đại học Nhân văn có các ngành sau: Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc; Ngôn ngữ và văn học Anh; Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản; Truyền thông và văn hóa xã hội; Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc; Lịch sử; Triết học.
· Đại học Nghệ thuật có các ngành sau: Mỹ thuật; Thiết kế công nghiệp; Thiết kế gốm sứ; Âm nhạc.
· Đại học Khoa học Xã hội có các ngành sau: Hành chính công; Phúc lợi xã hội; Kinh tế; Thương mại quốc tế; Quản trị kinh doanh; Kế toán; Luật; Logistics.
· Đại học Khoa học tự nhiên có các ngành sau: Vật lý; Hóa học; Khoa học sinh học; Toán; Thống kê và khoa học máy tính; Thiết kế nội thất và nhà ở; Dinh dưỡng và thực phẩm; May – thời trang; Giáo dục thể chất…
· Đại học Kỹ thuật có các ngành sau: Kỹ thuật điện tử; Cơ điện tử; Kỹ thuật thông tin và viễn thông; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật nano và hóa học; Kỹ thuật thông tin máy tính….
· Đại học Khoa học và Kỹ thuật Đại dương có các ngành sau: Cuộc sống biển và nuôi trồng thủy sản; Công nghệ sinh học biển; Khoa học biển và sản xuất; Kỹ thuật hệ thống năng lượng; Khoa học thực phẩm và công nghệ sinh học; Thủy sinh y học; Khoa học cảnh sát hàng hải; Cơ khí hàng hải.

2.2. Đào tạo sau đại học
· Trường có 2 loại hình trường đại học đào tạo sau đại học là đại học tổng hợp và đại học chuyên ngành. Đại học tổng hợp, các lớp được mở vào ban ngày, còn đại học chuyên ngành được mở vào các lớp ban đêm.
· - Đại học chuyên ngành bao gồm: 
· Đại học công nghiệp
· Đại học kinh doanh và hành chính công
· Đại học giáo dục
2.3. Định hướng
· Trong năm 2022, trường định hướng trở thành trường đại học chuyên toàn cầu tốt nhất khu vực Saemangeum.
· Đảm bảo năng lực làm việc trong tương lai của sinh viên khi ra ngoài thế giới.
2.4. Lĩnh vực chuyên ngành
· Dựa vào các kế hoạch phát triển của quốc gia cho khu vực Honam và chiến lược của Saemangeum, trường lựa chọn các lĩnh vực chuyên ngành như sau:
· Máy học/ Cơ khí/ Đóng tàu
· Thuỷ sinh và thuỷ sản
· Năng lượng bền vững mới
· Công nghệ thông tin và trao đổi
· Nghiên cứu chung về Kunsan - Saemangeum
3. Thời khoá biểu
	STT
	Hoạt động
	Thời gian

	1
	Lễ khai giảng
	Khoảng ngày 28 tháng 02

	2
	Bắt đầu học kì xuân
	Ngày 02/ 03

	3
	Thi giữa học kì xuân
	Tuần thứ 04 của tháng 04

	4
	Thi cuối học kì xuân
	Tuần thứ 03 của tháng 06

	5
	Kết thúc học kì xuân
	Thứ 6 thứ 03 của tháng 06

	6
	Nghỉ hè
	Tuần thứ 03 của tháng 06 đến 31/08 (10 tuần) 

	7
	Lớp học hè
	20/06 đến 11/07 (03 tuần)

	8
	Lễ tốt nghiệp
	Tuần thứ 3 của tháng 8

	9
	Bắt đầu học kì thu
	Ngày 01/09

	10
	Thi giữa học kì thu
	Tuần thứ 04 của tháng 10

	11
	Thi cuối học kì thu
	Tuần thứ 03 của tháng 12

	12
	Kết thúc học kì thu
	Thứ 6 thứ 03 của tháng 12

	13
	Nghỉ đông
	Tuần thứ 04 của tháng 12 đến 28/12 (10 tuần)

	14
	Lớp học đông
	21/12 đến 10/01 (03 tuần)

	15
	Lễ tốt nghiệp
	Khoảng 23/02


II. Du học tại Đại học Quốc gia Kunsan
1. Du học sinh
1.1. Quy trình nhập học dành cho Du học sinh
Thông báo nhập học
Xét duyệt hồ sơ
Nộp hồ sơ yêu cầu
Nộp đơn




Đóng học phí
Nhận giấy chứng nhận nhập học




· Hồ sơ được duyệt bởi từng khoa
· Điều kiện đủ: Người học và thân nhân không phải là người Hàn Quốc, hoặc là người học phải hoàn thành 12 năm giáo dục phổ thông ở nước ngoài.
· Yêu cầu ngôn ngữ: Người học cần đạt bằng TOPIK cấp 3 hay cao hơn. Tuy nhiên đối với người học ngành khoa học và kỹ thuật, nghệ thuật, giáo dục thể chất chỉ cần bằng TOPIK cấp 2 là đã có thể trúng tuyển. Nhưng sau đó cần hoàn thành 250 giờ học tiếng Hàn (được miễn học phí trong 1 năm đầu tiên)
1.2. Hồ sơ yêu cầu
1/ Đăng ký trực tuyến: http://inter.kunsan.ac.kr/ap_0001.php
2/ Bằng tốt nghiệp cấp 3
3/ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học, THPT, THCS
4/ Bằng năng lực tiếng Hàn (TOPIK) cấp 3 trở lên
Đối với các ngành Khoa học, Kỹ thuật, nghệ thuật, giáo dục thể chất chỉ cần bằng TOPIK 2 trở lên
5/ Hồ sơ chứng nhận quan hệ gia đình (Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu)
6/ Hồ sơ chứng minh tài chính
7/ 3 ảnh chân dung (3x4)
8/ Bản photo CMND hoặc hộ chiếu
9/ Giấy xác nhận người dịch hồ sơ
10/ Giấy kiểm tra sức khoẻ
2. Du học chuyển trường
1.1 Điều kiện chuyển trường
· Điều kiện đủ: Người học và thân nhân không phải là người Hàn Quốc, hoặc là người học phải hoàn thành 12 năm giáo dục phổ thông ở nước ngoài.
· Yêu cầu học tập: Người học phải đăng ký và hoàn thành năm thứ 2 tuỳ thuộc vào trường học cũ và đạt đủ số tín chỉ cần thiết, và cần phải đạt được ít nhất 65 đến 70 tín chỉ từ trường trước để tham dự khoa
· Yêu cầu ngôn ngữ: Người học cần đạt bằng TOPIK cấp 3 hay cao hơn. Tuy nhiên đối với người học ngành khoa học và kỹ thuật, nghệ thuật, giáo dục thể chất chỉ cần bằng TOPIK cấp 2 là đã có thể trúng tuyển. Nhưng sau đó cần hoàn thành 250 giờ học tiếng Hàn (được miễn học phí trong 1 năm đầu tiên)
1.2 Hồ sơ yêu cầu
Tất cả hồ sơ ở mục 1.2 và:
1/ Bằng của trường trước đó hoặc chứng nhận hoàn thành học tập
2/ Bảng điểm của trường trước
3/ Thẻ cư trú ở Hàn
3. Sinh viên trao đổi
3.1. Chương trình 1 + 1 + 2
Trao đổi sinh từ năm thứ 2 đến trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc như sinh viên năm đầu.
	Đại học
	Sau  Đại học
	Ghi chú

	
	Sinh viên năm 2
	SV năm đầu
	SV năm cuối
	Năm đầu
	Năm thứ 2
	

	Ghi danh vào trường CĐKT LTT TP.HCM
	Đăng ký trao đổi sinh viên vào trường KNU 
	Đăng ký trao đổi sinh viên năm nhất vào trường KNU
	Có thể tham gia chương trình thạc sĩ và tiến sĩ
	


Bằng cấp: Sau khi hoàn thành 2 năm học tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh; Sau khi chuyển đến và hoàn thành 2 năm tại trường KNU, sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân từ trường KNU.
Chi phí:
· Sinh viên mới: chi phí được trả cho trường mà sinh viên đăng ký học
· Năm đầu và năm cuối: chi phí trả cho trường KNU, sau khi được chuyển đến trường KNU như sinh viên năm đầu (đi lại/sách vở tự chi phí)
3.2. Chương trình 2 + 1 + 2
Trao đổi sinh từ năm thứ 3 đến trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc như sinh viên năm đầu.
	Đại học
	Sau  Đại học
	Ghi chú

	Sinh viên mới
	Sinh viên năm 2
	SV năm đầu
	SV năm cuối
	Năm đầu
	Năm thứ 2
	Sinh viên mới
	

	Ghi danh vào trường CĐKT LTT TP.HCM
	Đăng ký trao đổi sinh viên vào trường KNU
	Đăng ký trao đổi sinh viên năm nhất vào trường KNU
	Có thể tham gia chương trình thạc sĩ và tiến sĩ
	


Bằng cấp: Sau khi hoàn thành 3 năm học tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh; Sau khi chuyển đến và hoàn thành 2 năm tại trường KNU, sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân từ trường KNU.
Chi phí:
· Sinh viên mới và năm thứ 2: chi phí được trả cho trường mà sinh viên đăng ký học.
· Năm thứ 3: chi phí được trả cho trường và các khóa học được học tại trường KNU
· Sau năm thứ 3: chi phí trả cho trường KNU, sau khi được chuyển đến trường KNU như sinh viên năm đầu (đi lại/sách vở tự chi phí)
4. Học phí và các chi phí khác
	
	Chi tiết chi phí
	Tổng chi phí
	Ghi chú

	Sinh viên trao đổi
	· Học phí: miễn phí theo kí kết của 2 trường
· Sinh hoạt phí (3 bữa/ ngày): 949,000 ~ 1,011,000 KRW
· Sách: 30,000 ~ 50,000 KRW mỗi lớp
· Chi tiêu cá nhân: 150,000 ~ 300,000 KRW mỗi tháng
	1,639,000 ~ 2,961,000 KRW
	· Tính toán trong 3 khoá học mỗi học kì
· Tiền sách tuỳ theo số lượng lớp tham gia
· Chi tiêu cá nhân tuỳ theo nhu cầu bản thân
· Chi tiêu thêm trong kì nghỉ: 15,600 KRW mỗi ngày trong 46 ngày

	Sinh viên chuyển trường
	· Học phí: thay đổi tuỳ năm
· Nghệ thuật tự do/ Khoa học xã hội: 1,665,000 KRW
· Khoa học tự nhiên: 1,985,000 KRW
· Kỹ thuật/ Nghệ thuật: 2,127,000 KRW
· Phí sinh hoạt (3 bữa 1 ngày): 949,000 ~ 1,011,000 KRW
· Sách: 30,000 ~ 50,000 KRW mỗi lớp
· Chi tiêu cá nhân: 150,000 ~ 300,000 KRW mỗi tháng
	3,694,000 ~ 5,288,000 KRW
	· Miễn sinh hoạt phí 1 năm
· Tính toán trong 6 ~ 7 khoá học mỗi học kì
· Tiền sách tuỳ theo số lượng lớp tham gia
· Chi tiêu cá nhân tuỳ theo nhu cầu bản thân
· Chi tiêu thêm trong kì nghỉ: 15,600 KRW mỗi ngày trong 46 ngày

	Đào tạo sau đại học
	· Học phí: thay đổi tuỳ năm
· Nghệ thuật tự do/ Khoa học xã hội: 1,946,500 KRW
· Khoa học tự nhiên: 2,284,500 KRW
· Kỹ thuật/ Nghệ thuật: 2,435,000 KRW
· Phí sinh hoạt (3 bữa 1 ngày): 949,000 ~ 1,011,000 KRW
· Sách: 30,000 ~ 50,000 KRW mỗi lớp
· Chi tiêu cá nhân: 150,000 ~ 300,000 KRW mỗi tháng
	3,945,500 ~ 5,496,000 KRW
	· Tiền sách tuỳ theo số lượng lớp tham gia
· Học phí và chi phí sinh hoạt có thể được hỗ trợ khi người học tham gia nghiên cứu đề tài



	Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế kính trình nội dung trên.
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